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Hình ảnh Mã hàng Tên hàng Di ễn gi ải Bảng giá VND 

Code ATS Bộ chuyển đổi điện tự động và bằng tay (ATS) Price list VND 

9523 3016 ATyS 3x160A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x160A 39.750.000 
 

9523 3025 ATyS 3x250A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x250A 50.200.000 
 

9523 3040 ATyS 3x400A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x400A 67.000.000 
 

9523 3063 ATyS 3x630A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x630A 83.800.000 
 

9523 3080 ATyS 3x800A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x800A 118.250.000 
 

9523 3100 ATyS 3x1000A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1000A 130.600.000 
 

9523 3120 ATyS 3x1250A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1250A 157.300.000 
 

9523 3160 ATyS 3x1600A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1600A 196.500.000 
 

9523 3200 ATyS 3x2000A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3x2000A 263.500.000 
 

9523 3250 ATyS 3x2500A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3x2500A 295.900.000 
 

9523 3320 ATyS 3x3200A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3x3200A 342.500.000 
 

9503 4004 ATyS S 4x40A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS S 4x40A 16.130.000 
 

9503 4006 ATyS S 4x63A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS S 4x63A 17.150.000 
 

9503 4008 ATyS S 4x80A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS S 4x80A 18.200.000 
 

9503 4010 ATyS S 4x100A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS S 4x100A 19.500.000 
 

9503 4012 ATyS S 4x125A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS S 4x125A 21.500.000 
 

9523 4016 ATyS 4x160A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x160A 41.000.000 
 

9523 4025 ATyS 4x250A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x250A 50.500.000 
 

9523 4040 ATyS 4x400A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x400A 70.600.000 
 

9523 4063 ATyS  4x630A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x630A 86.150.000 
 

9523 4080 ATyS  4x800A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x800A 129.200.000 
 

9523 4100 ATyS 4x1000A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x1000A 141.300.000 
 

9523 4120 ATyS 4x1250A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x1250A 162.500.000 
 

9523 4160 ATyS 4x1600A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS  4x1600A 198.500.000 
 

9533 4200 ATyS 4x2000A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 4x2000A 287.800.000 
 

9533 4250 ATyS 4x2500A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 4x2500A 303.900.000 
 

9533 4320 ATyS 4x3200A REMOTE 
CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 4x3200A 369.150.000 
 

Code C & Diris Bộ điều khiển, đồng hồ đa chức năng Price list VND 

1599 3020 ATS Controller C20 Bộ điều khiển C 20 11.300.000 ₫ 

1599 3030 ATS Controller C30 Bộ điều khiển C 30 14.000.000 ₫ 
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Hình ảnh Mã hàng Tên hàng Di ễn gi ải Bảng giá VND 

Code Sircover 3P C ầu dao đảo tay lo ại 3 Phase Price list VND 

41AC 3013 Sircover 3P - 125A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 125A 10.400.000 
 

41AC 3016 Sircover 3P - 160A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 160A 12.090.000 
 

41AC 3019 Sircover 3P - 200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 200A 15.500.000 
 

41AC 3025 Sircover 3P - 250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 250A 16.200.000 
 

41AC 3039 Sircover 3P - 400A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 400A 18.200.000 
 

41AC 3050 Sircover 3P - 500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 500A 28.250.000 
 

41AC 3063 Sircover 3P - 630A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 630A 32.500.000 
 

41AC 3080 Sircover 3P - 800A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 800A 55.050.000 
 

41AC 3100 Sircover 3P - 1000A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1000A 62.060.000 
 

41AC 3120 Sircover 3P - 1250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1250A 74.700.000 
 

41AC 3160 Sircover 3P - 1600A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1600A 112.500.000 
 

41AC 3200 Sircover 3P - 2000A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 2000A 171.200.000 
 

41AC 3250 Sircover 3P - 2500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 2500A 194.200.000 
 

41AC 3320 Sircover 3P - 3200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 3200A 210.600.000 
 

Code Sircover 4P C ầu dao đảo tay lo ại 4 Phase Price list VND 

41AC 4013 Sircover 4P - 125A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 125A 11.670.000 
 

41AC 4016 Sircover 4P - 160A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 160A 13.370.000 
 

41AC 4019 Sircover 4P - 200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 200A 15.090.000 
 

41AC 4025 Sircover 4P - 250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 250A 19.800.000 
 

41AC 4039 Sircover 4P - 400A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 400A 21.900.000 
 

41AC 4050 Sircover 4P - 500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 500A 33.700.000 
 

41AC 4063 Sircover 4P - 630A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 630A 38.750.000 
 

41AC 4080 Sircover 4P - 800A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 800A 60.450.000 
 

41AC 4100 Sircover 4P - 1000A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 1000A 64.600.000 
 

41AC 4120 Sircover 4P - 1250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 1250A 82.900.000 
 

41AC 4160 Sircover 4P - 1600A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 1600A 127.300.000 
 

41AC 4200 Sircover 4P - 2000A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 2000A 192.600.000 
 

41AC 4250 Sircover 4P - 2500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 2500A 216.150.000 
 

41AC 4320 Sircover 4P - 3200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  4P - 3200A 269.000.000 
 

Code Đồng hồ đa năng Mô t ả sản phẩm Price list VND 

192 J 9100 Multis L20 Đồng hồ Volt, Aper, Hz (3P, 3P+N) (led 7 đoạn) (96x96) 220VAC 4.200.000 
 

192 J 9110 Multis L40 – RS485 ĐồnghồV, A, Hz , Cosϕ, W, Var, VA, kWh, kVArh (3P, 3P+N) (led 7 đoạn) (96x96) 220VAC, RS485 7.200.000 
 

4825 0200 Diris A20 ĐồnghồV, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh  (1P+N,2P, 3P, 3P+N) (LCD) (96x96) 220VAC 8.400.000 


4825 0200R Diris A20 – RS485 ĐồnghồV, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh  (1P+N,2P, 3P, 3P+N) (LCD) (96x96) 220VAC, RS485 11.100.000 


4825 0201 Diris A40 ĐồnghồV, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh  (1P+N,2P, 3P, 3P+N) (LCD) (96x96) 220VAC 11.500.000 


4825 0201R Diris A40 – RS485 ĐồnghồV, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh  (1P+N,2P, 3P, 3P+N) (LCD) (96x96) 220VAC, RS485 14.500.000 
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